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THÔNG BÁO 

Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014 

 

 

I. DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Cá nhân  

 

TT Họ và tên Tổ công đoàn Xếp loại 

1. Đoàn  Dũng Tổ KT - ĐBCLGD Xuất sắc 

2. Lê Quang  Dũng  Tổ KT - ĐBCLGD Xuất sắc 

3. Lê Công  Hồng Tổ KT - ĐBCLGD Xuất sắc 

4. Võ Thị Hằng  Thu Tổ KT - ĐBCLGD Xuất sắc 

5. Đoàn Thị Như  Ý Tổ KT - ĐBCLGD Xuất sắc 

6. Bùi Hoàng  Phúc Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

7. Trần  Làm Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

8. Phan Phước  Mẫn Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

9. Nguyễn Đình Duy  Nghĩa Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

10. Nguyễn Lê  Nghĩa Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

11. Lê Thị Bích  Đào Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

12. Nguyễn Bích  Thảo Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

13. Phan Thanh  Hùng Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

14. Ngô Thị  Hương Tổ ĐT - KH - HTQT Xuất sắc 

15. Dương Anh  Tuấn Tổ TC - HC Xuất sắc 

16. Trần Thị  Cậy Tổ TC - HC Xuất sắc 

17. Bùi Đăng  Thạnh Tổ TC - HC Xuất sắc 

18. Trần Duy  Tuất Tổ TC - HC Xuất sắc 

19. Lê Thị Thanh  Thuỷ Tổ TC - HC Xuất sắc 

20. Trần  Phúc Tổ TC - HC Xuất sắc 

21. Lê Mai  Chi Tổ TC - HC Xuất sắc 

22. Nguyễn  Cường Tổ TC - HC Xuất sắc 

23. Nguyễn Anh  Quốc Tổ TC - HC Xuất sắc 
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24. Đặng Thị Thanh  Hương Tổ TC - HC Xuất sắc 

25. Nguyễn Thị  Phương  NV Y tế Xuất sắc 

26. Nguyễn Thị  Phương  BP. KTTV Xuất sắc 

27. Nguyễn Thị  Phương  NV Thư viện Xuất sắc 

28. Hoàng Thiên  An Tổ TC - HC Xuất sắc 

29. Hoàng Thị Thuý  Hằng Tổ TC - HC Xuất sắc 

30. Lê Hải  Yến BM. Lý luận Xuất sắc 

31. Dương Văn  Dũng BM. Lý luận Xuất sắc 

32. Lê Anh  Dũng BM. Lý luận Xuất sắc 

33. Nguyễn Thanh  Bình BM. CL - BL Xuất sắc 

34. Nguyễn Nghĩa  Đồng BM. CL - BL Xuất sắc 

35. Nguyễn Văn  Cường BM. CL - BL Xuất sắc 

36. Nguyễn Thị Diễm  Thương BM. CL - BL Xuất sắc 

37. Nguyễn Ngọc  Hà BM. CL - BL Xuất sắc 

38. Nguyễn Thanh  Sơn BM. CL - BL Xuất sắc 

39. Trần Hữu  Nam BM. CL - BL Xuất sắc 

40. Nguyễn Thế  Lợi BM. CL - BL Xuất sắc 

41. Trần Vương Phương  Loan BM. CL - BL Xuất sắc 

42. Nguyễn Đôn  Vinh BM. Bóng Xuất sắc 

43. Trịnh Xuân  Hồng BM. Bóng Xuất sắc 

44. Nguyễn Đôn Công  Uy BM. Bóng Xuất sắc 

45. Nguyễn Thanh  Nguyên BM. Bóng Xuất sắc 

46. Nguyễn Đăng  Hào BM. Bóng Xuất sắc 

47. Nguyễn Long  Hải BM. Bóng Xuất sắc 

48. Nguyễn Khắc  Trung BM. Bóng Xuất sắc 

49. Đỗ Văn  Tùng BM. Bóng Xuất sắc 

50. Nguyễn Văn Phú BM. Bóng Xuất sắc 

51. Trần Thanh  Tú BM. Bóng Xuất sắc 

52. Đoàn Kim  Hoan BM. Bóng Xuất sắc 

53. Nguyễn Phan Tiến  Trung BM. Bóng Xuất sắc 

54. Hoàng Thị  Loan BM. ĐK - TD Xuất sắc 

55. Phạm Đức  Thạnh BM. ĐK - TD Xuất sắc 

56. Hồ Đăng Quốc  Hùng BM. ĐK - TD Xuất sắc 

57. Trần Trung  Kiên BM. ĐK - TD Xuất sắc 
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58. Phạm Văn  Hiếu BM. ĐK - TD Xuất sắc 

59. Phan Thị Bích  Thuỷ BM. ĐK - TD Xuất sắc 

60. Nguyễn Tuấn  Khanh BM. ĐK - TD Xuất sắc 

61. Lê Văn  Thái BM. ĐK - TD Xuất sắc 

62. Nguyễn Thị Minh  Huệ BM. ĐK - TD Xuất sắc 

63. Nguyễn T. Hương Ngọc  Thảo BM. ĐK - TD Xuất sắc 

64. Nguyễn Viết  Minh Tổ ĐT - KH - HTQT Tốt 

65. Bùi Minh  Chính Tổ TC - HC Tốt 

66. Nguyễn Thị  Phượng Tổ TC - HC Tốt 

67. Nguyễn Văn  Lợi Tổ TC - HC Tốt 

68. Hồ Văn Tiến  Lợi Tổ TC - HC Tốt 

69. Trần Văn  Tình Tổ TC - HC Tốt 

70. Nguyễn Văn  Tuấn BM. Lý luận Tốt 

71. Nguyễn  Gắng BM. Lý luận Tốt 

72. Đỗ Đăng  Khoa BM. Lý luận Tốt 

73. Nguyễn Thái  Sinh BM. Lý luận Tốt 

74. Nguyễn Văn  Lợi BM. Lý luận Tốt 

75. Nguyễn Lê Minh  Huy BM. Lý luận Tốt 

76. Nguyễn Quang  Tùng BM. Lý luận Tốt 

77. Nguyễn Thành  Việt BM. Lý luận Tốt 

78. Cao Thái  Ngọc BM. Lý luận Tốt 

79. Trần Thị Thuỳ  Linh BM. Bóng Tốt 

80. Hoàng Trọng Anh  Bảo BM. Bóng Tốt 

81. Phạm Thị  Mai BM. Bóng Tốt 

82. Nguyễn Thị Quỳnh  Nga BM. Bóng Tốt 

83. Nguyễn Mậu  Hiển BM. Bóng Tốt 

84. Nguyễn Viết  Thông BM. ĐK - TD Tốt 

85. Lê Thị Uyên  Phương BM. ĐK - TD Tốt 

86. Nguyễn Thị Tiểu  My BM. ĐK - TD Tốt 

87. Nguyễn Thị  Mùi BM. ĐK - TD Tốt 

(Danh sách gồm có 87 đoàn viên) 
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2. Tập thể  

2.1. Tập thể đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc” 

 

TT Tổ công đoàn 

1. Bộ môn Điền kinh – Thể dục 

2. Tổ Đào tạo – KH – HTQT 

3. Tổ Khảo thí – ĐBCLGD 

4. Tổ Tổ chức – Hành chính 

   (Danh sách gồm có 04 tập thể) 

 

2.2. Công đoàn cơ sở Khoa đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh” 

2.2. Tập thể đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh” 

 

TT Tổ công đoàn 

1. Bộ môn Bóng 

2. Bộ môn Cầu lông – Bơi lội 

3. Bộ môn Lý luận chuyên ngành 

   (Danh sách gồm có 03 tập thể) 

 

 

II. KHEN THƯỞNG 

1. Cấp Công đoàn Giáo dục 

a. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Tổ Công đoàn 

1. Nguyễn Đôn  Vinh Bộ môn Bóng 

  (Danh sách gồm có 01 đoàn viên) 

 

b. Tập thể  

TT Tổ Công đoàn 

1. Bộ môn Điền kinh – Thể dục 

(Danh sách gồm có 01 tập thể) 

 

2. Cấp Công đoàn Đại học Huế 

 

TT Họ và tên Tổ Công đoàn 

1. Nguyễn Long Hải Bộ môn Bóng 

2. Dương Anh Tuấn Tổ TC – HC  

3. Lê Anh Dũng Bộ môn Lý luận chuyên ngành 

4. Lê Công Hồng Tổ Khảo thí – ĐBCLGD 

5. Lê Thị Bích Đào Tổ Đào tạo - KH - HTQT 

   (Danh sách gồm có 05 đoàn viên) 
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3. Khen thưởng cấp Công đoàn cơ sở 

3.1. Tập thể 

TT Tổ Công đoàn 

1. Tổ Khảo thí - ĐBCLGD 

(Danh sách gồm có 01 tập thể) 

 

3.2. Cá nhân 

  

TT Họ và tên Tổ công đoàn 

1. Đoàn Thị Như  Ý Tổ KT - ĐBCLGD 

2. Trần  Làm Tổ ĐT - KH - HTQT 

3. Nguyễn Bích  Thảo Tổ ĐT - KH - HTQT 

4. Phan Thanh  Hùng Tổ ĐT - KH - HTQT 

5. Bùi Đăng  Thạnh Tổ TC - HC 

6. Lê Mai  Chi Tổ TC - HC 

7. Nguyễn Thị  Phương  NV Y tế 

8. Hoàng Thị Thuý  Hằng Tổ TC - HC 

9. Lê Hải  Yến BM. Lý luận 

10. Dương Văn  Dũng BM. Lý luận 

11. Nguyễn Văn  Cường BM. CL - BL 

12. Nguyễn Thị Diễm  Thương BM. CL - BL 

13. Nguyễn Ngọc  Hà BM. CL - BL 

14. Trần Hữu  Nam BM. CL - BL 

15. Trịnh Xuân  Hồng BM. Bóng 

16. Nguyễn Đăng  Hào BM. Bóng 

17. Nguyễn Văn Phú BM. Bóng 

18. Đoàn Kim  Hoan BM. Bóng 

19. Hoàng Thị  Loan BM. ĐK - TD 

20. Phạm Đức  Thạnh BM. ĐK - TD 

21. Nguyễn Thị Minh  Huệ BM. ĐK - TD 

22. Nguyễn T. Hương Ngọc  Thảo BM. ĐK - TD 

(Danh sách gồm có 22 đoàn viên) 

 

Trên đây là kết quả quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 – 

2015 trong cuộc họp giữa Ban chấp hành Công đoàn và các Tổ trưởng Tổ Công đoàn ngày 

05/6/2015, các ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn về BCH công đoàn (qua đồng chí Thiên 
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An) trước 16h00 ngày 09/6/2015. 

 Các cá nhân, tập thể được đề cử danh hiệu thi đua, khen thưởng được đề nghị cấp trên 

phê duyệt cần hoàn thành bản báo cáo thành tích và gửi đến đồng chí Thiên An trước 16h00 

ngày 09/6/2015. 

 

Nơi nhận: 

- Bảng tin; 

- Website Khoa; 

- Lưu: VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đoàn Dũng 

 


